
Class: TOEFL Beginner 1

1 Nguyễn Thái Thanh An 9.8 9.5 9.4 9.2 9.4 9.4 8.7 8.9 9.3 A

2 Trần Huỳnh Nhật Anh 9.6 8.5 8.6 8.2 9.2 7.7 7.7 8.0 8.4 B

3 Mai Trọng Hiếu 9.5 9.0 9.6 9.1 9.4 9.1 9.5 9.3 9.3 A

4 Phan Gia Hưng 9.7 8.3 8.8 8.0 8.3 6.9 7.5 7.7 8.2 B

5 Phan Quốc Huy 9.9 9.0 8.9 9.2 9.4 9.3 7.8 9.4 9.1 A

6 Nguyễn Thy Thơ Lam 10.0 8.7 9.0 8.8 9.3 8.3 8.6 9.0 9.0 A

7 Nguyễn Hoàng Khánh Linh 9.8 8.5 8.9 8.8 9.1 8.9 8.5 8.8 8.9 B

8 Lê Nhật Minh 9.3 8.9 8.5 7.3 8.7 7.2 7.8 8.4 8.3 B

9 Hồ Bảo Ngọc 9.9 9.2 9.9 9.3 9.6 9.5 9.2 9.6 9.5 A

10 Nguyễn Hồng Phúc 9.8 8.2 6.7 7.1 7.8 6.0 6.6 5.6 7.2 C

11 Trần Phước Ngọc Tâm 9.4 8.4 9.0 7.7 8.5 7.6 7.3 7.2 8.1 B

12 Dư Đào Anh Thư 9.5 8.4 9.4 8.6 8.8 9.1 8.6 9.2 9.0 A

13 Võ Minh Thư 9.7 8.8 9.0 8.2 9.0 8.7 8.8 9.1 8.9 B

14 Nguyễn Ngọc Như Ý 9.2 8.1 8.4 7.7 7.8 8.0 7.3 7.4 8.0 B
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